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1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực 

và quốc tế, giáo dục và đào tạo của Việt Nam đã được ưu tiên ở vị trí hàng 

đầu trong hệ thống các chính sách phát triển quốc gia. Để đảm bảo cho sự 
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phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại, mỗi 

sinh viên phải được rèn luyện trong một quy trình giáo dục hiệu quả, hợp lý, 

trong đó đặc biệt chú trọng khâu giúp sinh viên phát triển năng lực nghề 

nghiệp. 

Xã hội phát triển, lượng thông tin khổng lồ , việc ứng dụng công nghệ 

thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực và kéo theo yêu cầu của con người 

ngày càng cao hơn. Do đó những yêu cầu của xã hội về giáo dục, mục tiêu 

dạy học không chỉ là những yêu cầu học để biết mà theo UNESCO đề xướng  

4 mục tiêu về giáo dục đó là: ”Học để biết, học để làm, học để chung sống và 

học để tự khẳng định mình”. Như vậy mục tiêu của giáo dục không chỉ đạt 

yêu cầu thông hiểu, ghi nhớ kiến thức và lặp lại đúng, thành thạo các kỹ năng 

như trước đây mà còn chú ý đến năng lực nhận thức, năng lực tự học và hình 

thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. 

Để phù hợp với những mục tiêu và yêu cầu trên với vai trò là giảng viên 

tôi nhận thấy sự cần thiết của hoạt động dạy học và giáo dục hình thành năng 

lực nghề nghiệp cho sinh viên là rất quan trọng . Do đó tôi chọn đề tài “Vận 

dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực để xây dựng  bài  

giảng  Thiết kế áo đầm biến kiểu của môn học  Phát triển mẫu trên 

mannequin cho sinh viên ngành công nghệ may trường Cao Đẳng Lý Tự 

Trọng TPHCM” để làm thu hoạch. 

2. Khái quát về khoa Công nghệ may- Thời trang trƣờng CD Lý Tự 

Trọng TPHCM 

Trường CD Lý Tự Trọng TPHCM là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực 

có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và 

góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ 

Chí Minh và cả nước và trường có 11 khoa bao gồm khoa Khoa học cơ bản, 

khoa Lý luận chính trị, khoa Công nghệ Động lực, khoa Công nghệ Điện-

Điện tử, khoa Công nghệ Cơ khí, khoa Công nghệ Thông tin, khoa Công nghệ 
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Nhiệt lạnh, khoa Công nghệ May- Thời trang, khoa Kinh tế, khoa Ngoại ngữ, 

khoa Xây dựng. 

Khoa Công nghệ May- Thời trang là đơn vị đào tạo với sứ mệnh cung 

cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh thuộc ngành may, thời trang. Khoa quản lý đào tạo tất cả các bậc từ 

trung cấp đến cao đẳng thuộc bốn chuyên ngành Công nghệ May, May thời 

trang, Công nghệ May- Thời trang, Công nghệ May Veston với đội ngũ giảng 

viên bao gồm 7 Thạc sĩ, 3 Kỹ sư. 

3. Phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực 

3.1 Năng lực 

Theo quan điểm của những nhà tâm lý học: Năng lực là tổng hợp các đặc 

điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đạc trưng của một 

hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao. 

Các năng lực hình thành trên cơ sở của các tư chất tự nhiên của cá nhân 

nới đóng vai trò quan trọng, năng lực của con người không phải là yếu tố sẵn 

có mang tính bẩm sinh di truyền mà được hình thành và phát triển thông qua 

hoạt động và giao lưu. 

Năng lực có một số đặc điểm chung, cơ bản là: 

- Đề cập tới xu thế đạt được một kết quả nào đó của một công việc cụ 

thể, do một con người cụ thể thực hiện (năng lực học tập, năng lực tý duy, 

năng lực tự quản lý bản thân, … Như vậy không tồn tại năng lực chung 

chung. 

- Có sự tác động của một cá nhân cụ thể tới một đối tượng cụ thể (kiến 

thức, quan hệ xã hội, …) để có một sản phẩm nhất định; do đó có thể phân 

biệt người này với người khác.  

- Năng lực là một yếu tố cấu thành trong một hoạt động cụ thể. Năng lực 

chỉ tồn tại trong quá trình vận động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Vì 
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vậy, năng lực vừa là mục tiêu, vừa là kết quả hoạt động, nó là điều kiện của 

hoạt động, nhưng cũng phát triển trong chính hoạt động đó. Quá trình dạy 

học, giáo dục nhằm hình thành, rèn luyện, phát triển năng lực ở cá nhân tất 

yếu phải đýa cá nhân tham gia vào các hoạt động. 

Bản chất của năng lực là khả năng của chủ thể kết hợp một cách linh 

hoạt, có tổ chức hợp lí các kiến thức, kĩ năng với thái độ, giá trị, động cõ, 

nhằm đáp ứng những yêu cầu phức hợp của một hoạt động, bảo đảm cho hoạt 

động đó đạt kết quả tốt đẹp trong một bối cảnh (tình huống) nhất định. Biểu 

hiện của năng lực là biết sử dụng các nội dung và các kĩ năng trong một tình 

huống có ý nghĩa, chứ không ở tiếp thu lượng tri thức rời rạc. 

Như vậy, có thể thấy dù cách phát biểu có khác nhau, nhưng các cách 

trên đều khẳng định: Khi đề cập đến năng lực là phải nói đến khả năng thực 

hiện, là phải biết làm (know-how), chứ không chỉ biết và hiểu (know-what). 

3.2 Năng lực chung và năng lực chuyên biệt 

3.2.1 Năng lực chung 

Năng lực chung là những năng lực cơ bản, thiết yếu hoặc cốt lõi, làm nền 

tảng cho mọi hoạt động của con người trong cuộc sống và lao động nghề 

nghiệp như: năng lực nhận thức, năng lực trí tuệ, năng lực về ngôn ngữ và 

tính toán; năng lực giao tiếp, năng lực vận động…. Các năng lực này được 

hình thành và phát triển dựa trên bản năng di truyền của con người, quá trình 

giáo dục và trải nghiệm trong cuộc sống; đáp ứng yêu cầu của nhiều loại hình 

hoạt động khác nhau.  

       Năng lực chung của sinh viên khoa Công nghệ may- Thời trang: 

+ Năng lực tư duy cập nhập kiến thức chuyên môn 

+ Năng lực giải quyết vấn đề 

+ Năng lực sáng tạo 

+ Năng lực tự quản lý 
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+ Năng lực giao tiếp 

+ Năng lực hợp tác 

+ Năng lực sử dụng CNTT và TT 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ  

+ Năng lực tính toán 

3.2.2 Năng lực chuyên biệt 

Năng lực chuyên biệt là những năng lực được hình thành và phát triển 

trên cơ sở các năng lực chung theo định hướng chuyên sâu, riêng biệt trong 

các loại hình hoạt động, công việc hoặc tình huống, môi trường đặc thù, cần 

thiết cho những hoạt động chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu hạn hẹp hơn của một 

hoạt động như Toán học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể thao, May thời trang... 

Các năng lực chuyên biệt  môn “Phát triển mẫu trên mannequin” của 

sinh  viên ngành Công nghệ may- Thời trang.  

     + Năng lực phân tích cấu trúc mẫu thiết kế và thiết lập phương án tạo mẫu 

trên mannequin phù hợp. 

     + Năng lực tự học, chủ động nghiên cứu và thu thập kiến thức về phát triển 

mẫu trên mannequin thông qua danh sách các tài liệu và trang web. 

     + Năng lực hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình hoạt động 

và phát triển của nhóm. 

     + Năng lực sáng tác và hoàn thành các mẫu trang phục mang tính thẩm mỹ 

và độc đáo theo đúng ý tưởng. 

3.2.2.1  Xây dựng các năng lực chuyên biệt bằng cách cụ thể hóa các 

năng lực chung 

Ở cách tiếp cận này, người ta xác định các năng lực chung trước, 

chúng là các năng lực mà toàn bộ quá trình giáo dục ở trường phổ thông 

đều phải hướng tới để hình thành ở học sinh. Sau đó, từng môn học sẽ 
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xác định sự thể hiện cụ thể của các năng lực chung ở trong môn học của 

mình như thế nào. 

Bảng 1: Xây dựng các năng lực chuyên biệt bằng cách cụ thể hóa 

các năng lực chung 

Stt Năng lực chung Năng lực b  môn 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân 

1 Năng lực tự học  

2 

Năng lực giải quyết vấn đề 

(Đặc biệt quan trọng là NL giải 

quyết vấn đề bằng con đường 

thực nghiệm hay còn gọi là 

năng lực thực nghiệm) 

 

3 Năng lực sáng tạo  

4 Năng lực tự quản lý  

Nhóm năng lực về quan hệ xã hội 

5 Năng lực giao tiếp  

6 Năng lực hợp tác  

Nhóm năng lực công cụ (Các năng lực  này sẽ được hình thành 

trong quá trình hình thành các năng lực ở trên) 

7 
Năng lực sử dụng CNTT và 

truyền thông (ICT) 
 

8 Năng lực sử dụng ngôn ngữ  
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9 Năng lực tính toán  

 

3.2.2.2  Xây dựng các năng lực chuyên biệt dựa trên đặc thù môn 

học 

Với cách tiếp cận này, người ta sẽ dựa trên đặc thù nội dung, 

phương pháp nhận thức và vai trò của môn học đối với thực tiễn để đưa 

ra hệ thống năng lực. Tuy nhiên việc hình thành, phát triển và đánh giá 

các năng lực này như một chỉnh thể là việc làm hết sức khó khăn và đòi 

hỏi cần có thời gian.  

Do đó ta cần tiếp tục chia nhỏ các năng lực trên thành các năng lực 

thành phần.Tiếp theo, ta cần chỉ ra các thao tác liên quan đến từng năng 

lực thành phần, mà các thao tác này có thể nhận biết được và đưa ra chỉ 

bảo rõ ràng về mức độ chất lượng của từng thao tác. 

                      Bảng 2: Cấp độ các năng lực 

Nhóm năng 

lực 

Cấp đ  

I II III 

Năng lực sử 

dụng kiến thức 

KI Tái hiện 

kiến thức 

KII Vận dụng 

kiến thức 

KIII Liên kết và 

chuyển tải kiến thức 

Năng lực về 

phương pháp 

PI Mô tả lại 

các phương 

pháp chuyên 

biệt 

PII Sử dụng các 

phương pháp 

chuyên biệt 

PIII Lựa chọn và vận 

dụng các phương pháp 

chuyên biệt để giải 

quyết vấn đề 
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Năng lực trao 

đổi thông tin 

XI Làm theo 

mẫu diễn tả 

cho trước 

XII Sử dụng 

hình thức diễn 

tả phù hợp 

XIII Tự lựa chọn cách 

diễn tả và sử dụng 

Năng lực  

cá thể 

CI: Áp dụng 

sự đánh giá 

có sẵn.  

CII: Bình luận 

những đánh 

giá đã có.  

CIII: Tự đưa ra những 

đánh giá của bản thân.  

 

3.3 Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực 

Việc dạy học định hướng năng lực được thể hiện ở trong các thành 

tố quá trình dạy học như sau: 

- Về mục tiêu dạy học: Ngoài các yêu cầu về mức độ như nhận biết, 

tái hiện kiến thức cần có những mức độ cao hơn như vận dụng kiến 

thức trong các tình huống, các nhiệm vụ gắn với thực tế. Các mục tiêu 

này đạt được thông qua các hoạt động trong và ngoài nhà trường. 

- Về phương pháp dạy học: Ngoài cách dạy học thuyết trình cung 

cấp kiến thức cần tổ chức hoạt động dạy học thông qua trải nghiệm, 

giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn. Như vậy thông thường, qua một 

hoạt động học tập, học sinh sẽ được hình thành và phát triển không phải 

một loại năng lực mà là được hình thành đồng thời nhiều năng lực hoặc 

nhiều năng lực thành tố mà ta không cần (và cũng không thể) tách biệt 

từng thành tố trong quá trình dạy học. 

- Về nội dung dạy học: Cần xây dựng các hoạt động, chủ đề, nhiệm 

vụ đa dạng gắn với thực tiễn. 

- Về kiểm tra đánh giá: Về bản chất đánh giá năng lực cũng phải 

thông qua đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hiện 
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nhiệm vụ của HS trong các loại tình huống phức tạp khác nhau.  Trên cơ 

sở này, các nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia khác nhau đề ra các chuẩn 

năng lực trong giáo dục tuy có khác nhau về hình thức, nhưng khá 

tương đồng về nội hàm. Trong chuẩn năng lực đều có những nhóm năng 

lực chung. Nhóm năng lực chung này được xây dựng dựa trên yêu cầu 

của nền kinh tế xã hội ở mỗi nước. Trên cơ sở năng lực chung, các nhà 

lí luận dạy học bộ môn cụ thể hóa thành những năng lực chuyên biệt.  

Khác với việc tổ chức hoạt động dạy học, các công cụ đánh giá cần 

chỉ rõ thành tố của năng lực cần đánh giá và xây dựng được các công cụ 

đánh giá từng thành tố của các năng lực thành phần. Sự liên hệ giữa 

mục tiêu, hoạt động dạy học và công cụ đánh giá được thể hiện trong 

Hình 1. 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là phát triển năng lực hành 

động tức là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, 

giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề trong những tình huống khác nhau trên cơ 

sở hiểu biết, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động. Như 

vậy năng lực người học cần đạt là cơ sở để xác định các mục tiêu, nội dung, 

hoạt động, phương pháp …..dạy học mà người dạy cần phải căn cứ vào đó để 

tiến hành các hoạt động giảng dạy và giáo dục ( lấy người học làm trung tâm) 

Chuẩn năng lực 

Mục tiêu bài học: 

Các năng lực 

Thành tố 1 

NL thành 

phần 1 

NL thành 

phần 2 

Thành tố 2 

Đánh giá: Các 

thành tố 
HĐ dạy học: Phát 

triển các năng lực 

Công cụ 1 

Công cụ 2 
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Chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng là dạy học định 

hướng kết quả đầu ra, chú trọng năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn. 

 

 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học nhằm 

phát triển tối đa năng lực của người học, trong đó, người học tự mình hoàn 

thành nhiệm vụ nhận thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của người dạy. Quá 

trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực 

và phẩm chất người học trên nguyên lý: 

            - Học đi đôi với hành; 

            - Lý luận gắn với thực tiễn; 

            - Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã 

hội. 

3.4 Đặc tính cơ bản về dạy học theo hƣớng phát triển năng lực 

ngƣời học 

Đặc tính cơ bản khi tiếp cận DHTNL, đó là: 

- Dạy học lấy việc học của HS làm trung tâm, 

- Dạy học đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn, hướng nghiệp và phát triển 
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- Linh hoạt và năng động trong việc tiếp cận và hình thành năng lực 

- Những năng lực cần hình thành ở người học được xác định một cách rõ 

ràng. Chúng được xem là tiêu chuẩn đánh giá kết quả giáo dục. 

Qua đó, ta thấy DHTNL tăng cường các hoạt động; tăng cường tính thực 

tế, tính mục đích; gắn hơn nữa với đời sống hiện thực, hỗ trợ học tập suốt đời; 

hỗ trợ việc phát huy thế mạnh cá nhân; quan tâm hơn đến những gì SV được 

học và học được. 

Ƣu điểm của DHTNL 

Những đặc tính cơ bản nêu trên dẫn tới những ưu điểm của DHTNL là: 

- DHTNL cho phép cá nhân hoá việc học: trên cơ sở mô hình năng lực, 

người học sẽ bổ sung những thiếu hụt của cá nhân để thực hiện những nhiệm 

vụ cụ thể của mình. 

- DHTNL chú trọng vào kết quả đầu ra. 

- DHTNL tạo ra những cách thức riêng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm 

và hoàn cảnh của cá nhân nhằm đạt tới những kết quả đầu ra. 

- Hơn nữa, DHTNL còn tạo khả năng cho việc xác định một cách rõ ràng 

những gì cần đạt và những tiêu chuẩn cho việc đo lường kết quả. 

4.  Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát triển năng lực để 

xây dựng bài giảng“Thiết kế áo đầm biến kiểu” của môn học “Phát triển 

mẫu trên mannequin” cho sinh viên ngành Công nghệ may- Thời trang 

trƣờng Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM” 

Thiết kế áo đầm biến kiểu 

Địa điểm Xưởng may 1 

Thời gian thực hiện : 810 phút 
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4.1 Mục tiêu dạy học  

4.1.1  Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng 

4.1.1.1  Về nhận thức 

+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm biến kiểu. 

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật. 

4.1.1.2  Kỹ năng 

+ Hoàn thành được bộ rập áo biến kiểu sáng tạo kết hợp giữa kỹ thuật 

- nghệ thuật và ứng dụng vào ngành may công nghiệp. 

+ Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng và đưa 

ra biện pháp phòng ngừa 

+ Ứng dụng sáng tạo các kiến thức về thiết kế áo đầm biến kiểu để 

sáng tác các mẫu trang phục mang mang tính thẩm mỹ và độc đáo. 

4.1.1.3 Thái đ  

+ Sinh viên tích cực học tập, tham gia làm việc hợp tác, tôn trọng và 

có trách nhiệm trong quá trình hoạt động và phát triển của nhóm. 

+ Sinh viên rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động 

nghiên cứu và thu thập kiến thức thiết kế áo đầm biến kiểu. 

4.1.2  Mục tiêu phát triển năng lực 

4.1.2.1  Định hƣớng các năng lực đƣợc hình thành 

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm; năng lực dự đoán, 

suy luận lý thuyết; thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự 

đoán; phân tích, khái quát hóa rút ra kết luận khoa học; đánh giá kết quả và 

giải quyết vấn đề. 
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4.1.2.2  Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề 

Nhóm 

năng lực 
Năng lực thành phần 

Mô tả mức đ  thực hiện  

trong bài học 

Nhóm 

NLTP 

liên quan 

đến sử 

dụng 

kiến thức 

thiết kế 

áo đầm 

biến kiểu 

K1: Trình bày đượcđiều 

kiện cho trước. 

Chuẩn bị điều kiện cho trước 

K2: Trình bày đặc điểm 

hình dáng. 

Mô tả đặc điểm hình dáng. 

K3: Trình bày được qui 

trình thiết kế rập áo đầm 

biến kiểu. 

SV nắm được 7 bước của qui trình 

thiết kế rập áo đầm biến kiểu. 

K4: Trình bày được yêu 

cầu kỹ thuật thiết kế rập 

áo đầm biến kiểu. 

SV nắm được yêu cầu kỹ thuật 

thiết kế rập áo đầm biến kiểu. 

K5: Trình bày được 

nguyên nhân sai hỏng và 

biện pháp phòng ngừa. 

SV giải thích được các nguyên 

nhân sai hỏng và đưa ra biện pháp 

phòng ngừa. 

Nhóm 

NLTP về 

phƣơng 

pháp 

 

P1: Hoàn tành sản phẩm 

áo đầm biến kiểu. 

SV dựa vào kiến thức thiết kế áo 

đầm biến kiểu để thiết kế rập và 

may hoàn thành sản phẩm áo đầm 

biến kiểu. 

P2: Phân tích cấu trúc mẫu 

thiết kế và thiết lập 

phương án thực hiện. 

SV xem các hình ảnh về trang 

phục trên mạng, sách …Phân tích 

cấu trúc mẫu và thiết lập được 



14 

 

 

 

phương án thực hiện. 

P3: Sáng tác và hoàn 

thành các mẫu trang phục 

mang tính thẩm mỹ và độc 

đáo theo đúng ý tưởng. 

SV sáng tác, chọn chất liệu vải, 

thiết kế rập và may hoàn chỉnh sản 

phẩm theo đúng ý tưởng. 

Nhóm 

NLTP 

trao đổi 

thông tin 

X1: Thảo luận được kết 

quả công việc của mình và 

những vấn đề liên quan 

đến bài tập nhóm. 

Thảo luận nhóm về kiểu dáng, màu 

sắc, chất liệu vải liên qua đến bộ 

sưu tập. 

X2: Tham gia hoạt động 

nhóm. 

SV tham gia hoạt động nhóm như 

mua vải, nguyên phụ liệu, phụ kiện 

trang trí… 

Nhóm 

NLTP 

liên quan 

đến cá 

nhân 

C1: Xác định được trình 

độ hiện có về kiến thức, kĩ 

năng , thái độ của cá nhân 

trong học tập . 

Xác định được trình độ hiện có về 

các kiến thức: Qui trình thiết kế 

rập áo đầm biến kiểu, yêu cầu kỹ 

thuật thiết kế rập áo đầm biến kiểu, 

nguyên nhân sai hỏng và biện pháp 

phòng ngừa. 

C2: Lập kế hoạch và thực 

hiện 

Lập kế hoạch và thực hiện, điều 

chỉnh kế hoạch học tập và nghiên 

cứu tài liệu trên lớp và ở nhà cho 

phù hợp để hoàn thành sản phẩm 

được giao. 
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4.1.2.3  Bảng mô 4 mức đ  nhận thức 

        

Cấp 

đ  

Tên  

Chủ 

đề       

 

Nhận biết 

 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

Cấp đ  

thấp 

Cấp đ  cao 

Thiết 

kế áo 

đầm 

biến 

kiểu 

Trình bày 

được trình tự 

các bước 

thiết kế rập 

áo đầm biến 

kiểu. 

Trình bày 

được yêu cầu 

kỹ thuật áo 

đầm biến 

kiểu 

Giải thích 

được các 

nguyên 

nhân sai 

hỏng từ 

đó đưa ra 

biện pháp 

phòng 

ngừa 

Dựa vào 

tài liệu 

giảng 

viên cung 

cấp hoàn 

thành sản 

phẩm áo 

đầm biến 

kiểu. 

Ứng dụng 

sáng tạo các 

kiến thức về 

thiết kế áo 

đầm biến kiểu 

để sáng tác và 

hoàn thành các 

mẫu trang 

phục mang 

tính thẩm mỹ 

và độc đáo. 

 

4.2 Chuẩn bị của giảng viên (GV) và sinh viên (SV) 

4.2.1  Chuẩn bị của GV  

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 

manequin, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, 

kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy 

vắt sổ, thuyền suốt. 
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4.2.2  Chuẩn bị của HS   

Ôn tập các kiến thức liên quan. 

1/ 2 áo đầm căn bản được may pen, ráp vai, sườn bằng vải mộc. 

Giấy rập, kéo cắt vải, kéo cắt giấy, kéo bấm, kim may máy, kim may tay, 

kim ghim, chỉ may, phấn may, thước dây, thức cây, bàn ủi, máy may, máy 

vắt sổ, thuyền suốt. 

4.3 Hoạt đ ng dạy học 

TT Hoạt đ ng GV Hoạt đ ng HS 

Năng lực 

đƣợc 

hình 

thành 

1. 

Điều 

kiện 

cho 

trƣớc 

 

Hoạt đ ng 1: 1.1 Vật Liệu 

- PP: Kiểm tra- đánh giá 

- Thời lượng: 3 phút. 

  

Kiểm tra bài tập chuẩn bị ở nhà  - 1/ 2 áo đầm căn bản 

được may pen, ráp 

vai, sườn bằng vải 

mộc. 

- Giấy rập. 

K1, C2 

Hoạt đ ng 2: 1.2 Dụng cụ 

-PP: Tái hiện kiến thức, thu thập 

thông tin. 

- Thời lượng: 3 phút. 
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Hỏi: Để thực hiện bài tập thiết kế 

áo đầm biến kiểu chúng ta cần 

những dụng cụ nào? 

-Kéo cắt vải, kéo bấm 

-Kim ghim 

-Thước dây, thước 

thẳng 

-Bút chì, bút lông 

K1 

Hoạt đ ng 3: 1.3 Thiết bị 

-PP: Tái hiện kiến thức, thu thập 

thông tin. 

- Thời lượng: 2 phút. 

  

Manequin 

Bàn ủi 

Máy may 

Máy vắt sổ 

Ghi nhớ K1 

2. Đăc 

điểm 

hình 

dáng 

Hoạt đ ng 4: 

2.1 Mặt trƣớc 

2.2 Mặt sau 

2.3 Mặt bên sƣờn 

  

-PP: Tái hiện kiến thức, thu thập 

thông tin. 

- Thời lượng: 3 phút. 

  

GV giới thiệu mẫu trên 

mannequin. 

-Quan sát 

 

K2, C1 
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Hỏi:  

-Quan sát các đường ráp nối trên 

áo đầm có điểm gì đặc biệt? 

-Áo đầm này thiết kế bằng 

phương pháp nào? Rập 2D hay 

3D? 

-Không thấy những 

đường kết cấu như 

đường pen, đường 

sườn mà áo đầm vẫn 

ôm vào cơ thể. 

-Đầm này thiết kế 

phối hợp cả 2 phương 

pháp rập 2d và 3d 

3. Qui 

trình 

thiết 

kế áo 

đầm 

biến 

kiểu 

 

Hoạt đ ng 5:  

Bƣớc 1 Ghim 1/2 áo đầm trên 

manequin. 

  

-PP: Thao tác mẫu  

- Thời lượng: 3 phút. 

  

Ghim 1/2 áo đầm trên manequin. Quan sát, ghi nhớ K3, P1, C1 

Hoạt đ ng 5:  

Bƣớc 2  Đánh dấu 9 điểm then 

chốt. 

  

-PP: Thao tác mẫu 

- Thời lượng: 10 phút. 

  

GV giới thiệu 3 điểm then chốt .  

SV tìm 6 điểm then chốt còn lại 

Yêu cầu SV thực hành trên 

mannequin 

Quan sát, ghi nhớ 

 

Trả lời câu hỏi của 

giáo viên 

K3, P1, C1 
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Thực hiện yêu cầu GV  

Hoạt đ ng 6:  

Bƣớc 3: Vẽ những đƣờng thiết 

kế mới. 

  

-PP: Thao tác mẫu 

- Thời lượng: 10 phút. 

  

GV thao tác vẽ những đường thiết 

kế mới đi qua 9 điểm then chốt. 

Yêu cầu SV tự sáng tạo vẽ những 

đường thiết kế mới. 

Quan sát, ghi nhớ 

 

 

Thực hiện yêu cầu GV 

K3, P1, P3, 

C1 

Hoạt đ ng 6:  

Bước 4: Kí hiệu thứ tự lắp ráp, 

ghi chú màu vải phối. 

  

-PP: Thao tác mẫu 

- Thời lượng: 5 phút. 

  

GV thao tác bước 4 

Yêu cầu SV thực hiện bước 4 

Quan sát, ghi nhớ 

Thực hiện yêu cầu GV 

K3, P1, C1 

Hoạt đ ng 7:  

Bước 5: Lấy dấu các đƣờng vừa 

thiết kế. 

  

-PP: Thao tác mẫu 

- Thời lượng: 5 phút. 
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GV thao tác bước 5 

Yêu cầu SV thực hiện bước 5 

Quan sát, ghi nhớ 

Thực hiện yêu cầu GV 

K3, P1, C1 

Hoạt đ ng 8: 

Bước 6: Cắt những đƣờng thiết 

kế ra từng mảnh. 

  

-PP: Thao tác mẫu 

- Thời lượng: 5 phút. 

  

GV thao tác cắt đường đầu tiên 

Gọi 2 sv lên cắt các đường còn lại 

Hỏi: Rập vải sau khi cắt là rập 

thành phẩm hay bán thành phẩm? 

Quan sát, ghi nhớ 

 

Thực hiện yêu cầu GV 

 

Rập thành phẩm 

K3, P1, C1 

Hoạt đ ng 9: 

Bước 7: Sang rập giấy, chừa 

đƣờng may. 

  

-PP: Kiểm tra 

- Thời lượng: 8 phút. 

  

Gọi 3 sv lên thực hiện bước 7 Thực hiện yêu cầu GV K3 

4. 

Yêu 

cầu 

kỹ 

Hoạt đ ng 10: 

-PP: Tái hiện kiến thức, thu thập 

thông tin. 

- Thời lượng: 5 phút. 
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thuật 

 

Đưa bộ rập cho SV quan sát và 

nêu các yêu cầu kỹ thuật 

Trả lời câu hỏi K4, C1 

 

5. 

Nguy

ên 

nhân 

sai 

hỏng 

và 

biện 

pháp 

phòn

g 

ngừa 

Hoạt đ ng 11: 

-PP: Dạy học theo nhóm 

-Thời lượng: 10 phút. 

  

Đưa sản phẩm chưa đạt yêu cầu 

cho sinh viên thảo luận nhóm. 

Nhận xét và củng cố nguyên nhân 

sai hỏng và biện pháp phòng 

ngừa.  

Thảo luận nhóm tìm 

các dạng sai hỏng, nêu 

nguyên nhân và đưa ra 

biện pháp phòng 

ngừa. 

K5, P1, P2,  

X1 

6. 

Bài 

tập 

dự án 

Hoạt đ ng 12: Giới thiệu dự án 

Dự án 1:  

Hoàn thành bộ sưu tập áo đầm 

công sơ biến kiểu 

Dự án 2: 

Hoàn thành bộ sưu tập áo đầm 

dạo phố biến kiểu 

Dự án 3: 

Hoàn thành bộ sưu tập áo đầm 

thời trang biến kiểu 
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Dự án 4:  

Hoàn thành bộ sưu tập áo đầm dạ 

hội biến kiểu  

-PP:Trình chiếu, thực hành và 

hoạt đ ng nhóm 

-Thời lƣợng: 20 phút. 

  

GV đưa 4 dự án theo cấp độ từ 

đơn giản đến phức tạp. 

Trình chiếu cho sinh viên xem 

những bộ sưu tập của các khoá 

trước. 

SV chia nhóm, tự chọn dự án mà 

mình yêu thích, phù hợp với khả 

năng của mình thành lập nhóm. 

 

 

Quan sát 

 

Dựa vào sở thích và 

năng lực cá nhân SV 

thành lập nhóm, đăng 

kí dự án với GV 

P1, P2, P3,  

X2, C1, C2 

Hoạt đ ng 13: Thiết kế b  sƣu 

tập 

  

-PP: Thực hành cá nhân gắn kết 

với hoạt động nhóm 

-Thời lượng: 90 phút. 

  

GV yêu cầu thiết kế bộ sưu tập 

trình bày trên giấy A4 có sự thống 

nhất về màu sắc và chất liệu. 

Hướng dẫn, tư vấn cho SV hoàn 

thành bộ sưu tập. 

Nhóm thống nhất màu 

sắc và chất liệu vẽ.  

 

SV tự do sáng tạo 

P1, P2, P3,  

X1, X2, C1, 

C2 
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hoàn thành bộ sưu tập. 

Hoạt đ ng 13: Thiết kế rập   

-PP: Thực hành cá nhân gắn kết 

với hoạt động nhóm 

-Thời lượng: 90 phút. 

  

GV yêu cầu SV thiết kế rập mẫu 

thiết kế của từng SV. 

Hướng dẫn, tư vấn cho SV hoàn 

thành bộ rập. 

Hướng dẫn, tư vấn cho SV mua 

vải, nguyên phụ liệu. 

 

 

Hoàn thành bộ rập 

 

Mua vải, nguyên phụ 

liệu. 

P1, P2, P3,  

X1, X2, C1, 

C2 

Hoạt đ ng 14: May hoàn thành 

sản phẩm 

  

-PP: Thực hành cá nhân  

-Thời lượng: 468 phút. 

  

GV yêu cầu SV may hoàn thành 

mẫu thiết kế. 

Hướng dẫn, tư vấn cho SV hoàn 

thành sản phẩm 

SV may hoàn thành 

sản phẩm. 

P1, P2, P3, 

C1, C2 

Hoạt đ ng 15: Trình diễn b  

sƣu tập 

  

-PP: Hoạt động nhóm.   
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-Thời lượng: 45 phút. 

Yêu cầu: Chụp hình cá nhân mặc 

sản phẩm  và chụp hình nhóm 

mặc bộ sưu tập của nhóm.  

SV trang điểm, chuẩn 

bị phụ kiện phù hợp 

với bộ sưu tập. 

P1, P2, P3,  

X1, X2, C1, 

C2 

 

4.4 Câu hỏi/ bài tập kiểm tra đánh giá năng lực SV 

N i 

dung 

Nhận biết 

(Mô tả yêu 

cầu cần 

đạt) 

Thông hiểu 

(Mô tả yêu cầu 

cần đạt) 

Vận dụng 

(Mô tả yêu 

cầu cần đạt) 

Vận dụng cấp 

cao 

(Mô tả yêu 

cầu cần đạt) 

 

1. 

Điều 

kiện 

cho 

trƣớc 

(K1) SV 

chuẩn bị 

đầy đủ vật 

liệu, dụng 

cụ. 

(C1) SV chuẩn bị 

đầy đủ vật liệu, 

dụng cụ. Chuẩn bị 

thiết bị. 

(C2) SV chuẩn 

bị đầy đủ vật 

liệu, dụng cụ. 

Kiểm tra và 

sửa chữa thiết 

bị để đạt chuẩn 

về đường may, 

mật độ chỉ. 

 

2. 

Đăc 

điểm 

hình 

dáng 

(K2) Quan 

sát các 

đường ráp 

nối trên áo 

đầm có 

điểm gì đặc 

biệt? 

(P1) Áo đầm này 

thiết kế bằng 

phương pháp rập 

2D hay 3D? 

(P2) Áo đầm 

này thiết kế 

bằng phương 

pháp nào? 
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3. 

Qui 

trình 

thiết kế 

áo đầm 

biến 

kiểu 

 

(K3) SV 

thực hiện 

được 7 

bước qui 

trình. 

(bước 3: vẽ 

đường thiết 

kế mới 

nhưng phải 

đi qua 9 

điểm then 

chốt giống 

GV) 

(P3) SV thực hiện 

được 7 bước qui 

trình. 

(bước 3: SV tự do 

sáng tạo những 

đường thiết kế mới 

nhưng phải đi qua 

9 điểm then chốt để 

ra sản phẩm khác 

GV về kiểu dáng 

nhưng vẫn đạt yêu 

cầu về tính thẩm 

mỹ) 

(P2) Phân tích 

cấu trúc mẫu 

có sẵn và thiết 

lập phương án 

tạo mẫu phù 

hợp. 

 (P3) Phân tích 

cấu trúc mẫu 

SV thiết kế và 

thiết lập 

phương án tạo 

mẫu phù hợp. 

4. 

Yêu cầu 

kỹ 

thuật 

(K4) Đưa 

bộ rập cho 

SV quan sát 

và nêu yêu 

cầu kỹ 

thuật. 

(P1) Thực hiện qui 

trình đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 

(P1) Thực hiện 

qui trình đúng 

tiêu chuẩn của 

tài liệu kỹ 

thuật. 

 

5. 

Nguyên 

nhân 

sai hỏng 

và biện 

pháp 

phòng 

(K4) SV 

quan sát 

đường may 

trên sản 

phẩm và 

cho cô biết 

các sản 

phẩm này 

(X1) SV quan sát 

rập vải, quan sát 

đường may trên 

sản phẩm và cho  

biết các sản phẩm 

này gặp sai hỏng 

nào? 

(X1) Nêu biện 

pháp phòng 

ngừa để đường 

may sản phẩm 

không bị nhăn? 

(X1) Nêu biện 

pháp phòng 

ngừa rập vải  

(P3) Số đo của 

SV không 

giống như 

Mannequin.  

SV muốn thiết 

kế theo số đo 

của mình thì 

phải làm như 
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ngừa 

 

gặp sai 

hỏng nào? 

nằm êm trên 

mặt phẳng? 

thế nào? 

6. 

Bài 

tập 

dự 

án 

(X2) Sv làm 

việc nhóm 

tiến hành 

thực hiện 

dự án. 

 

(P3) Đối với áo 

đầm biến kiểu đối 

xứng, không có 

pen, không có 

đường sườn vẫn 

ôm vào cơ thể ở 

phần ngực eo và 

mông, tùng váy 

xèo thì cần đường 

thiết kế phải đi qua 

mấy điểm then 

chốt, xác định 

những điểm then 

chốt ? 

(P3) Đối với áo 

đầm biến kiểu 

không đối 

xứng, không có 

pen, không có 

đường sườn 

vẫn ôm vào cơ 

thể thì cần 

đường thiết kế 

phải đi qua 

mấy điểm then 

chốt, xác định 

những điểm 

then chốt ? 

(P3) Đối với áo 

đầm biến kiểu 

không đối 

xứng, không 

có pen, không 

có đường sườn 

vẫn ôm vào cơ 

thể ở phần 

ngực, eo và 

mông, tùng 

váy xèo thì cần 

đường thiết kế 

phải đi qua 

mấy điểm then 

chốt, xác định 

những điểm 

then chốt ? 

 

Tài liệu tham khảo: 
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Hoàng Văn Chức, Trần Ngọc Giao, Nguyễn Vũ Bích Hiền, Đặng Bá 

Lãm, Bành Tiến Long, Trần Thị Nga, Phạm Hồng Quan, Phạm Đỗ Nhật 

Tiến, Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên chính hạng II, NXB Giáo Dục, 2016. 

[2] Shingo Sato- Tranformation Recontruction, 2011. 
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